DANH SÁCH 
Các mô hình, cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tiêu biểu tại khu dân cư năm 2016
1. Tập thể:
	TT
	Tên tập thể
	Huyện, thị xã, thành phố

	1
	Đội nữ dân phòng xã Xuân Phú
	Huyện Xuân Lộc

	2
	Đội dân phòng Xuân Định, xã Xuân Định
	

	3
	Tổ tự quản Trảng Táo, xã Xuân Thành
	

	4
	Mô hình tổ liên gia tự quản của MTTQ xã Phú Vinh
	Huyện Định Quán

	5
	CLB phụ nữ với pháp luật của Hội LHPN xã Phú Lợi
	

	6
	Mô hình Tổ an ninh tự quản của CA xã Suối Nho
	

	7
	Mô hình đoạn đường an toàn giao thông xã Phú Ngọc
	

	8
	Câu lạc bộ " Phụ nữ với Pháp Luật" tại Chi hội phụ nữ Làng Dân tộc Chơ ro, Ấp 6, xã Phước Bình
	Huyện Long Thành

	9
	Mô hình “Liên kết số điện thoại trong nhân dân” xã Phước Bình
	

	10
	Tổ thanh niên Tự quản về an toàn giao thông xã Phước Thái
	

	11
	Mô hình Tổ liên gia tự quản ấp 2, xã Mã Đà
	Huyện Vĩnh Cửu

	12
	Mô hình Tổ liên gia tổ 3, ấp Cây Cầy, xã Phú Lý
	

	13
	Mô hình Sáng, xanh, sạch, đẹp của Hội CCB khu phố 4 – TT Vĩnh An
	

	14
	Đội xe ôm tự quản xã Phú Hữu
	Huyện Nhơn Trạch

	15
	 Mô hình tiếng kẻng an ninh ấp 5, xã Long Thọ
	

	16
	Tổ tự quản về an ninh trật tự khu Bàu Sen, ấp 3, xã Phú Thạnh
	

	17
	Mô hình 5 +1 Hội Cựu chiến binh, xã Trà Cổ
	Huyện Tân Phú

	18
	Mô hình “Tổ dân phòng” bảo vệ an ninh Tổ quốc, ấp Bàu Chim, xã Phú Xuân
	

	19
	Mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng, chống ma túy, Hội phụ nữ thị trấn Tân Phú
	

	20
	Câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ phường Xuân Trung
	Thị xã Long Khánh

	21
	Cựu chiến binh xung kích tham gia vận động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội xã Xuân Tân
	

	22
	Đội thanh niên xung kích phường Xuân Thanh
	

	23
	Tổ xung kích tình nguyện phòng, chống tội phạm, khu phố 7, phường Tân Phong
	Thành phố Biên Hòa

	24
	Tổ tự quản về an ninh trật tự số 01, khu phố 5A, phường Long Bình
	

	25
	Đội công tác xã hội tình nguyện phường Tam Hiệp
	

	26
	Đội xung kích tình nguyện chống tội phạm rải đinh xã Tam Phước
	

	27
	Đội thanh niên xung kích số 3, ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc
	Huyện Thống Nhất

	28
	Đội nữ dân phòng xã Gia Tân 1
	

	29
	Đội dân phòng xe ôm xã Bàu Hàm 2
	

	30
	Đội xe ôm tự quản của công an thị trấn Trảng Bom
	Huyện Trảng Bom

	31
	Mô hình tiếng kẻng an ninh tại địa bàn dân cư, xã Quảng Tiến
	

	32
	Mô hình tự quản về ANTT khu nhà trọ, xã Bắc Sơn
	

	33
	Mô hình Ánh sáng dân sinh, ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ
	Huyện Cẩm Mỹ 

	34
	Mô hình Tuyến đường tự quản, xã Long Giao
	

	35
	Mô hình Tuyến đường tự quản, xã Xuân Tây
	

	Tổng cộng: 35 mô hình
	


2. Cá nhân:
	TT
	Phái
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1
	Bà
	Trương Thị Ngọc Hạnh
	Đội trưởng đội nữ dân phòng xã Xuân Phú, 
huyện Xuân Lộc

	2
	Ông
	Nguyễn Tiến Hùng
	Tổ trưởng tổ tự quản Trảng Táo, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc

	3
	Ông
	Phạm Văn Huynh
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (mô hình xứ đạo bình yên)

	4
	Bà
	Mai Thị Lan
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành (phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn 
cư)

	5
	Ông
	Ngô Phước Hòa 
	Trưởng ban công tác Mặt trận ấp 2, xã Mã Đà, 

huyện Vĩnh Cửu

	6
	Ông
	Nguyễn Hữu Sanh
	Tổ trưởng tổ liên gia tự quản tổ 3, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

	7
	Ông
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Tổ trưởng đội xe ôm tự quản xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch

	8
	Ông
	Nguyễn Minh Sang
	Tổ phó tổ tự quản khu Bàu Sen, ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch

	9
	Ông
	Trần Hồng Nhiễm
	Trưởng ấp Bàu Chim, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

	10
	Ông
	Nguyễn Văn Sửa
	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

	11
	Bà
	Nguyễn Thị Loan
	Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh.

	12
	Bà
	Lưu Thị Thanh Thảo
	Bí thư Đoàn thanh niên phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh.

	13
	Ông
	Trần Ngọc Hậu
	Thành viên Tổ xung kích tình nguyện phòng, chống tội phạm tổ 34C và 34E, khu phố 7, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa

	14
	Ông 
	Lê Trung Thế
	Tổ phó Tổ tự quản về an ninh trật tự số 01, khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.

	15
	Ông 
	Lèo Thạch Sơn
	Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất

	16
	Ông
	Phạm Tiến Hưng
	Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất

	17
	Ông
	Nguyễn Thế Huynh
	Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

	18
	Ông
	Hà Đăng Bùi
	Trưởng Ban công tác Mặt trận  ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

	19
	Ông
	Phạm Văn Minh
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ

	20
	Ông 
	Trần Trọng Khiêm
	Bí thư Chi đoàn khu đồi 57, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ

	Tổng cộng: 20 cá nhân
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